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THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LÚA HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG CAO 
HƯỚNG ĐẾN XUẤT KHẨU

Hà Nội đã và đang nỗ lực phát triển sản xuất 
lúa hàng hóa, tập trung vào việc nâng cao chất 
lượng, hiệu quả và giá trị sản phẩm. Thành phố 
đã xây dựng nhiều vùng sản xuất lúa tập trung, 
khuyến khích sử dụng các giống lúa chất lượng 
cao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến và 
xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ. Nhờ 
đó, sản xuất lúa hàng hóa tại Hà Nội đã đạt được 
những kết quả tích cực, góp phần nâng cao thu 
nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế 
nông nghiệp.

Kết quả sản xuất vụ xuân năm 2025 
Thực hiện Kế hoạch phát triển sản xuất lúa 

Japonica và lúa chất lượng cao hàng hóa theo tiêu 
chuẩn xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 của Thành 
phố, vụ xuân năm 2025, Trung tâm Khuyến nông 
Hà Nội đã triển khai mô hình sản xuất lúa Japonica 
và lúa chất lượng cao, quy mô 200 ha tại 4 xã: xã 
Nam Phong (nay là xã Phú Xuyên); xã Châu Can và 
xã Chuyên Mỹ (nay là xã Chuyên Mỹ); xã Nguyễn 
Trãi (nay là xã Thượng Phúc). Mô hình lựa chọn 2 
giống lúa chất lượng cao là lúa Đài thơm 8 (160 
ha) và lúa Nếp 87 (40 ha).

Trong điều kiện thời tiết Hà Nội đầu năm 2025 
diễn biến bất lợi - rét kéo dài, độ ẩm cao, ảnh 
hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cây lúa. Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội đã kịp thời ban hành các 
văn bản chỉ đạo hướng dẫn kỹ thuật, phòng trừ 
sâu bệnh hại lúa và tăng cường công tác chỉ đạo 
sản xuất, ứng phó với ngập úng. Qua đánh giá vụ 
xuân cho thấy lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu 
bệnh, năng suất bình quân đạt 65 - 66 tạ/ha. Tổng 

sản lượng đạt hơn 13.000 tấn thóc tươi, mang lại 
giá trị kinh tế 23,5 - 24,5 triệu đồng/ha.

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã kết nối với 
Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt 
Nam; Công ty TNHH lương thực Long Vũ; Công 
ty TNHH lương thực, thực phẩm Khang Long tiêu 
thụ được gần 300 tấn thóc tươi cho nông dân với 
giá bán 5.800 - 7.800 đồng/kg. Việc chủ động liên 
kết với doanh nghiệp ngay từ đầu vụ đã giúp nông 
dân an tâm sản xuất, không còn nỗi lo bị ép giá 
sau thu hoạch.

Theo ông Vũ Văn Đình - Chủ tịch HĐQT kiêm 
Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Chuyên 
(xã Chuyên Mỹ), vụ xuân năm 2025, Hợp tác xã 
đã được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ từ 
giống lúa, vật tư phân bón và hướng dẫn kỹ thuật 
rất đầy đủ và kịp thời. Bên cạnh đó, Hợp tác xã 
cũng đã tiên phong áp dụng các tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất như: mạ khay máy cấy, phun 
thuốc bảo vệ thực vật bằng máy bay không người 
lái, máy gặt đập liên hoàn… Nhờ đó mô hình lúa 
Đài thơm 8 của xã sinh trưởng, phát triển rất tốt, 
năng suất bình quân từ 230 - 250kg/sào cao hơn 
so với các giống lúa khác trong vùng. Vui mừng 
với kết quả khả quan, các hộ nông dân trồng lúa 
và Hợp tác xã nông nghiệp Phú Chuyên mong 
muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Trung tâm 
Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng 
như chính quyền địa phương để mô hình lúa chất 
lượng cao hàng hóa ngày càng được mở rộng và 
phát triển. 

Hướng tới phát triển lúa chất lượng cao 
áp dụng cơ giới hóa và chuỗi tiêu thụ

Trong giai đoạn 2021 - 2025, nhằm thực hiện 
Kế hoạch phát triển sản xuất lúa Japonica và lúa 
chất lượng cao hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, 
dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND thành 
phố Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Môi trường, 
Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã đồng bộ triển 
khai các hoạt động: từ đào tạo, tập huấn cho nông 
dân, khảo nghiệm giống, xây dựng mô hình sản 
xuất theo hướng hữu cơ, VietGAP, đến việc thúc 
đẩy liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm.
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Kết quả là trong 5 năm qua, Thành phố đã phát 
triển được hàng trăm vùng sản xuất lúa Japonica 
và lúa chất lượng cao, với tổng diện tích lên đến 
gần 6.000 ha. Trong đó gồm các giống chủ lực như 
Đài Thơm 8, J02, HD11, RVT, nếp cái hoa vàng, 
nếp 97… và một số giống lúa mới: lúa Bách hợp, 
Hồng hương ĐT 128, Vĩnh Hòa 1. Năng suất bình 
quân đạt 65 - 72 tạ/ha đối với lúa chất lượng cao 
và 55 - 60 tạ/ha đối với lúa hữu cơ vượt 8 - 10% 
so với kế hoạch. Hiệu quả kinh tế cũng tăng vượt 
bậc: lúa Japonica đạt 27,3 - 34 triệu đồng/ha/vụ, 
nếp cái hoa vàng đạt 37 - 40 triệu đồng/ha, cao 
hơn 20 - 30 triệu đồng/ha/năm so với lúa thường, 
vượt 45 - 55% so với mục tiêu của Kế hoạch.

Trong giai đoạn này, Hà Nội cũng đã đẩy mạnh 
phát triển sản xuất lúa hữu cơ, hình thành các mô 
hình liên kết bền vững và ứng dụng công nghệ 
4.0. Một số vùng sản xuất tiêu biểu như Hợp tác xã 
nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú và Hợp tác xã nông 
nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến đã sử dụng công 
nghệ E-Gap để giám sát, truy xuất nguồn gốc toàn 
bộ quá trình sản xuất; Ứng dụng công nghệ phòng 
trừ dịch hại bằng máy bay không người lái cho hơn 
2.000 ha lúa tại 32 HTX góp phần tiết kiệm chi phí 
và bảo vệ sức khỏe nông dân.

Không dừng lại ở phát triển sản xuất, Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội đã hỗ trợ xây dựng 4 
chuỗi liên kết tiêu thụ lúa gạo bền vững tại Hợp 
tác xã nông nghiệp xã Tam Hưng, Hợp tác xã sản 
xuất kinh doanh nông nghiệp Đoàn Kết, Hợp tác xã 
nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến và Hợp tác 
xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú; 2 nhãn hiệu tập 
thể như “Gạo Japonica hữu cơ Nam Phương Tiến” 

hay “Gạo chất lượng cao Bình Minh”. Các chuỗi 
liên kết đã giúp người nông dân yên tâm sản xuất 
nhờ đầu ra ổn định, giá trị sản phẩm được nâng 
lên rõ rệt.

Ông Nguyễn Mạnh Phương - Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường cho biết, vụ xuân 2025, 
Sở đã chỉ đạo sát sao các đơn vị trực thuộc phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương từ khâu 
chọn giống, kỹ thuật đến các chính sách hỗ trợ, 
giúp nông dân yên tâm sản xuất. Nhờ đó, năng 
suất lúa chất lượng cao tăng rõ rệt so với các năm 
trước, góp phần vào tăng trưởng GDP ngành Nông 
nghiệp và toàn Thành phố. Đồng chí Phó Giám 
đốc Sở cũng yêu cầu các địa phương tăng cường 
kiểm tra đồng ruộng, chủ động công tác tưới tiêu, 
đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ mùa được thắng 
lợi. Đồng thời tiếp tục thực hiện định hướng của 
Thành phố về việc phát triển lúa chất lượng cao áp 
dụng cơ giới hóa gắn với nhân rộng chuỗi liên kết 
tiêu thụ một cách hiệu quả nhất.

Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội tiếp tục định 
hướng phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa chất 
lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, từng 
bước áp dụng đồng bộ cơ giới hóa và số hóa trong 
quy trình sản xuất. 

Với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa 
chính quyền, doanh nghiệp và nông dân, sản xuất 
lúa hàng hóa chất lượng cao của Hà Nội không chỉ 
đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm trong nước 
mà còn mở ra cơ hội chinh phục các thị trường 
quốc tế trong tương lai gần./.

Minh Huyền

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI TẶNG QUÀ, TRI ÂN MẸ VIỆT NAM 
ANH HÙNG, GIA ĐÌNH LÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - 
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Phó Giám đốc Sở 
Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh 
Phương đã đến thăm, trao tiền phụng dưỡng tri 
ân mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình là thân nhân 
liệt sỹ do Sở nhận phụng dưỡng tại phường Cửa 
Nam, phường Hà Đông và xã Ngọc Hồi, thành 
phố Hà Nội.  

Đến thăm và trao tiền phụng dưỡng cho Mẹ 
Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cứu (sinh năm 
1934) ở xã Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Nông 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 
Nguyễn Mạnh Phương tặng quà tri ân mẹ Việt Nam 

anh hùng Nguyễn Thị Cứu (xã Ngọc Hồi).
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Vừa qua, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường đã chủ trì tổ chức Hội nghị về 
phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) 
và quản lý kiểm soát giết mổ động vật. Thứ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến 
chủ trì hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của 
việc đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực 
phẩm trong ngành chăn nuôi.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến 
ngày 22/7/2025, Việt Nam đã ghi nhận 636 ổ dịch 
DTLCP tại 30 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố. Hơn 
42.000 con lợn mắc bệnh, trong đó hơn 43.000 

con đã bị tiêu hủy. Hiện tại, 256 ổ dịch tại 26 tỉnh, 
thành phố vẫn chưa qua 21 ngày theo quy định. 
Dịch bệnh có xu hướng gia tăng, chủ yếu là tái 
phát các ổ dịch cũ, phát sinh ở loại hình chăn nuôi 
quy mô nhỏ (bình quân 50 - 60 con/ ổ dịch) tại các 
hộ gia đình nơi có điều kiện chăn nuôi không đảm 
bảo an toàn sinh học.

Các đại biểu tại hội nghị cũng đã chỉ ra nhiều 
thách thức trong công tác phòng, chống DTLCP, 
cụ thể là một số nguyên nhân chính như sau: Mặc 
dù đã có vắc-xin phòng bệnh DTLCP cho lợn thịt, 
nhưng nhiều người chăn nuôi còn chủ quan không 
tiêm phòng đầy đủ và có tâm lý ỷ lại trông chờ vào 
sự hỗ trợ vắc-xin của nhà nước. Tình trạng giấu 
dịch, bán tháo lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra 
môi trường vẫn diễn ra làm lây lan dịch bệnh. Hoạt 
động giết mổ động vật chưa được kiểm soát triệt 
để, một số cơ sở vẫn thu gom và giết mổ gia súc 
mắc hoặc nghi mắc bệnh. Ngoài ra, còn lúng túng 
trong việc công bố dịch cấp xã do mới được phân 
cấp về cấp xã; lực lượng thú y địa phương, đặc 
biệt ở cấp xã, còn mỏng địa bàn rộng nên công 
tác giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại một số địa 
phương chưa được kịp thời. Việc áp dụng chế tài 

nghiệp và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương đã 
ân cần hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt 
hằng ngày của mẹ Cứu, đồng thời bày tỏ lòng 
biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát, 
cống hiến to lớn của mẹ trong cuộc kháng chiến 
chống quân xâm lược, đóng góp to lớn cho sự 
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước. Cùng với đó, mong muốn mẹ Cứu giữ 
gìn sức khỏe, minh mẫn, tiếp tục phát huy truyền 
thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ 
hôm nay học tập, noi theo.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 
mẹ liệt sỹ Lê Thị Chuột ở phường Cửa Nam và 
thân nhân liệt sỹ Đoàn Văn Trọng, phường Hà 
Đông. Đồng chí Phó Giám đốc Sở đã bày tỏ sự 
biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh của các anh 

hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 
tộc, bảo vệ tổ quốc. 

Hưởng ứng chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, 
phát huy tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ 
nguồn”, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội 
đã nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh 
hùng Nguyễn Thị Cứu (xã Ngọc Hồi) và mẹ liệt sỹ 
Lê Thị Chuột (phường Cửa Nam). Đây là những 
việc làm thiết thực, sự tri ân, thể hiện tinh thần 
trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng của các thế 
hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức Sở 
Nông nghiệp và Môi trường đối với những hy sinh 
mất mát của các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là sự 
hy sinh thầm lặng của các mẹ Việt Nam anh hùng 
vì độc lập, tự do của tổ quốc./.

Nguyễn Vàn

HỘI NGHỊ PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI VÀ 
KIỂM SOÁT GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
Phùng Đức Tiến phát biểu tại Hội nghị.
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HÀ NỘI PHÁT TRIỂN BÒ SINH SẢN CHO CÁC HỘ CẬN NGHÈO 
VÀ HỘ MỚI THOÁT NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang được thành 
phố Hà Nội tích cực triển khai, với mục tiêu cụ thể 
là đa dạng hóa sinh kế và phát triển các mô hình 
giảm nghèo hiệu quả. Trong đó, Dự án hỗ trợ phát 
triển bò sinh sản năm 2025 là một trong những 
điểm nhấn quan trọng, mang lại cơ hội thiết thực 
cho các hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên 
địa bàn Thành phố.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối 
hợp với UBND các xã, phường đã tổ chức bàn giao 
46 con bò cái giống cho 46 hộ tham gia thực hiện 
dự án tại 22 xã, phường của Thành phố. Theo đó, 
mỗi hộ cận nghèo hoặc hộ mới thoát nghèo (trong 
vòng 36 tháng) sẽ được hỗ trợ 01 con bò cái sinh 
sản; trong đó, ngân sách Thành phố hỗ trợ 70% 
kinh phí mua bò giống, hộ dân đối ứng 30%. 

Là hộ tham gia dự án, anh Phùng Văn Tiến, tại 

thôn Quang Ngọc, xã Cổ Đô cho biết: Gia đình đã 
được Thành phố trao cho 1 con bò rất đẹp để gia 
đình làm ăn, phát triển và gây dựng kinh tế, giúp 
gia đình bớt khó khăn, gia đình rất xúc động và 
xin chân thành cảm ơn Thành phố, các cấp chính 
quyền địa phương; gia đình cũng xin hứa sẽ chăm 
sóc để bò luôn khỏe mạnh, đẹp, mỗi năm có thêm 
1 con bê, giúp gia đình có thêm thu nhập.

Dự kiến, sau khoảng 1 năm được cấp bò giống 
và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, mỗi con bò 
mẹ sinh được một con bê. Sau 6 tháng nuôi, bê có 
trọng lượng khoảng 100 - 120 kg và có giá bán từ 
9,3 đến 13,2 triệu đồng/con tùy thuộc vào giới tính 
và giống. Đây không chỉ là nguồn thu nhập đáng 
kể mà còn là tài sản quý giá, là tư liệu sản xuất 
giúp các hộ dân phát triển kinh tế bền vững. Dự 
án cũng góp phần tận dụng lao động nông nhàn, 
giảm giá thành sản xuất và tăng sản lượng thịt bò 
cung cấp cho thị trường Thủ đô.

Dự án hỗ trợ phát triển bò sinh sản không chỉ 
mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn có ý nghĩa 
xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Thành 
ủy, UBND thành phố Hà Nội đối với công tác xóa 
đói giảm nghèo bền vững. Với sự đồng lòng của 
chính quyền địa phương và sự chủ động của bà 
con, dự án hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả 
tích cực, góp phần xây dựng nông thôn mới và 
nâng cao chất lượng đời sống người dân trên toàn 
Thành phố./.

Danh Lãnh

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Hà Nội bàn giao bò 
tại xã Ứng Hòa.

xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch 
bệnh chưa thường xuyên, nghiêm khắc. Các yếu tố 
thời tiết bất thường, như mưa bão gần đây, cũng 
làm tăng nguy cơ phát tán vi rút DTLCP.

Hội nghị cũng cập nhật thông tin về ba loại vắc-
xin DTLCP đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành 
tại Việt Nam là NAVET-ASFVAC, AVAC ASF LIVE và 
Dacovac-ASF2.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch, hội 
nghị đã đưa ra nhiều đề xuất và kiến nghị, bao 

gồm việc tăng cường quản lý, kiểm soát giết mổ 
động vật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 
luật về phòng, chống dịch. Các địa phương cần 
chủ động hơn trong việc kiểm soát dịch, thành lập 
các đội phản ứng nhanh và tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của 
việc báo cáo dịch bệnh và không vứt xác lợn ra 
môi trường./.

Danh Lãnh
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Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã 
tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao kỹ năng 
cho 40 cán bộ khuyến nông về công tác dự tính, 
dự báo và phòng trừ sinh vật hại trên một số loại 
cây trồng.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày bao gồm 
học lý thuyết và tham quan thực tế. Tại lớp tập 
huấn TS. Nguyễn Thị Nhung - Nguyên Trưởng bộ 
môn Thuốc, cỏ dại và môi trường (Viện Bảo vệ 
thực vật) đã hướng dẫn phương pháp quản lý sâu 
bệnh hại trên lúa, rau màu, cây ăn quả và biện 
pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Học viên 

được chia thành từng nhóm để cùng thảo luận 
các tình huống rồi đưa ra các giải pháp mang tính 
hiệu quả gắn với thực tiễn.

Chị Nguyễn Thị Hòa - cán bộ phòng Khuyến 
nông trồng trọt chia sẻ: “Dù đã có nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực trồng trọt, đặc biệt là cây 
ăn quả, nhưng tham gia lớp tập huấn lần này giúp 
tôi mở rộng kiến thức về nhiều loại cây trồng khác 
như lúa, hoa, rau màu..., từ đó dự tính được thời 
điểm kiểm tra, thăm đồng và đưa ra khuyến cáo 
kịp thời cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, thông 
qua lớp học cán bộ khuyến nông có dịp chia sẻ, 
học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích.”

Lớp tập huấn lần này là hoạt động thiết thực 
nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ khuyến nông. Đồng thời, đây 
cũng là dịp để cán bộ khuyến nông giao lưu, học 
hỏi và trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô 
hình mới, cách làm hay, nâng cao hiệu quả tổ 
chức các buổi tập huấn, kỹ năng làm việc nhóm 
và hướng dẫn nông dân tại cơ sở. Qua đó góp 
phần xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông vững 
chuyên môn, linh hoạt phương pháp, sẵn sàng 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./

Minh Huyền

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng 
Đông đã ký ban hành Quyết định số 3865/QĐ-
UBND ngày 22/7/2025 về việc phê duyệt Đề án 
”Phục hồi chất lượng môi trường và phát triển hệ 
thống 04 sông nội đô Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét”.

Theo đó, phê duyệt Đề án ”Phục hồi chất 
lượng môi trường và phát triển hệ thống 04 sông 
nội đô” và danh mục 32 chương trình, dự án giai 
đoạn 2025 - 2030 tập trung triển khai các nội 
dung như: Kiểm soát - phòng ngừa ô nhiễm; xây 
dựng hệ thống sông nội đô cân bằng - sinh thái; 
thiết kế, quy hoạch, cải tạo cảnh quan kiến trúc; 
tăng cường năng lực - nâng cao nhận thức; cụ 
thể như các Dự án xử lý nước thải Yên Xá; Dự án 
Xây dựng hệ thống thu gom nước thải (lưu vực 
S1) về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở; Nghiên 

cứu, đề xuất giải pháp bổ cập nước đối với 
sông Kim Ngưu, Lừ, Sét; Dự án tổng thể đầu 
tư xây dựng bổ cập nước, cải tạo chỉnh trang 
sông Tô Lịch,...

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì 
phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức triển 
khai Đề án; đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả 
thực hiện hàng năm.

Căn cứ Danh mục các chương trình, dự án ưu 
tiên đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Đề án, 
các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, 
tổng hợp kinh phí thực hiện hàng năm, trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Nguồn kinh 
phí được cấp từ ngân sách Thành phố, phường/xã 
và các nguồn huy động hợp pháp khác./.

NT (TH)

Học viên thảo luận nhóm tại lớp tập huấn.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI: TẬP HUẤN NÂNG CAO KỸ NĂNG 
CHO CÁN BỘ KHUYẾN NÔNG

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHỤC HỒI CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG 04 SÔNG NỘI ĐÔ
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1. Chủ động phòng tránh thiệt hại
Việc chuẩn bị sớm, từ xa và từ cơ sở là yếu tố 

then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa 
bão. Người chăn nuôi cần:

- Gia cố chuồng trại: Kiểm tra kỹ mái che, bạt 
chắn mưa, tường bao, hệ thống thoát nước. Đảm 
bảo nền chuồng cao ráo, có độ dốc thoát nước tốt.

- Tiêm phòng và theo dõi sức khỏe: Thực hiện 
tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch; theo dõi sát tình 
trạng sức khỏe vật nuôi.

- Xây dựng phương án ứng phó: Sẵn sàng kế 
hoạch di dời khi có nguy cơ ngập úng; chủ động 
kết nối cán bộ thú y, khuyến nông và tham gia các 
tổ nhóm liên kết.

2. Giữ chuồng trại khô ráo, thoáng khí
- Nền chuồng nên cao hơn mặt đất 30 - 50cm, 

có độ dốc thoát nước và rãnh xung quanh.
- Mái chuồng nên lợp bằng tôn lạnh, tôn cách 

nhiệt hoặc ngói, mái dốc 25 - 350C, có mái hiên 
0,8 - 1,2m để tránh mưa hắt.

- Sử dụng chất độn chuồng hút ẩm tốt như trấu, 
mùn cưa, rơm khô; thay định kỳ 3 - 5 ngày/lần, kết 
hợp dùng men vi sinh để khử mùi và giảm ẩm.

- Lắp đặt quạt thông gió, hút ẩm; không che kín 
chuồng; tránh gió lùa trực tiếp vào vật nuôi.

3. Dự trữ thức ăn và nước uống
- Dự trữ thức ăn đủ dùng trong 7 - 10 ngày:
+ Trâu, bò, dê: Rơm khô, cỏ khô, cỏ ủ chua, 

thân cây ngô hoặc phụ phẩm đã xử lý.
+ Lợn, gà: Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh hoặc 

phối trộn tại chỗ.
- Bảo quản thức ăn tại nơi khô ráo, thoáng mát, 

có mái che; không để tiếp xúc nền đất để tránh 
ẩm mốc.

- Tích trữ nước uống trong bể chứa hoặc thùng 
nhựa lớn có mái che. Nước mưa cần lọc và khử 
trùng bằng Chloramin B (1g/100 lít) hoặc thuốc 
tím pha màu hồng nhạt.

4. Vệ sinh và khử trùng chuồng trại
- Hằng ngày: Thu gom phân, làm sạch máng 

uống, kiểm tra nền chuồng.
- Hằng tuần: Tổng vệ sinh chuồng trại, thay 

chất độn, phun thuốc khử trùng khu vực xung 
quanh (tránh phun trực tiếp lên thức ăn, nước 
uống, vật nuôi).

- Hằng tháng: Khử trùng diện rộng, kiểm tra và 
sửa chữa chuồng trại.

- Vệ sinh chuồng trại sau mưa bão:
Mục tiêu: Loại bỏ hoàn toàn ẩm mốc, mầm 

bệnh, mùi hôi và chất thải tích tụ. Phục hồi môi 
trường nuôi nhanh chóng, giảm nguy cơ phát sinh 
dịch bệnh.

Các bước cụ thể:
Bước 1: Thu gom và xử lý chất thải: Gom toàn 

bộ phân, thức ăn ướt, chất độn chuồng → chôn 
lấp, ủ phân hoặc xử lý sinh học; Rắc vôi bột vào 
khu vực nền, cống rãnh, điểm nước đọng.

Bước 2: Tổng vệ sinh chuồng trại: Cọ rửa toàn 
bộ nền, vách, máng ăn - uống, nền chuồng có thể 
dùng bàn chải + xà phòng hoặc nước vôi 2%.

Bước 3: Khử trùng: Phun thuốc sát trùng toàn 
bộ khu chuồng, sân, hành lang, khu vực xung 
quanh; có thể dùng Chloramin B 0,5 - 1%, hoặc 
dung dịch Javel 0,1 - 0,2%. Khử trùng liên tục 2 - 3 
ngày sau mưa lớn.

Bước 4: Làm khô và thông thoáng: Mở cửa 
chuồng, bật quạt hoặc tăng cường thông gió tự 
nhiên. Tuyệt đối không để vật nuôi tiếp xúc với nền 
ẩm, gió lùa./.

NT ( Theo Nguoichannuoi.com.vn)

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG TRÁNH VÀ ỨNG PHÓ 
VỚI MƯA BÃO TRONG CHĂN NUÔI

KHOA HỌC KỸ THUẬT
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TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT, XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI VỨT XÁC ĐỘNG VẬT CHẾT, 
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT MANG MẦM BỆNH RA NGOÀI MÔI TRƯỜNG

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội tình 
hình dịch bệnh tả lợn châu Phi đang diễn biến phức 
tạp. Để phòng, chống và kiểm soát bệnh dịch tả 
lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, Sở Nông nghiệp 
và Môi trường Hà Nội ban hành văn bản số 4453/
SNNMT-CNTS&TY đề nghị các địa phương và đơn 
vị liên quan khẩn trương tổ chức, thực hiện một 
số nội dung:

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường
Chỉ đạo quyết liệt phòng chuyên môn phối hợp 

chặt chẽ với nhân viên chăn nuôi, thú y, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan khẩn trương rà soát, 
phát hiện và tổ chức thu gom, xử lý, chôn hủy 
xác động vật chết bị bỏ ngoài môi trường đúng 
quy trình kỹ thuật; xử lý các sự cố rò rỉ, sụt lún, 
bốc mùi của hố chôn hủy nhằm đảm bảo vệ sinh 
môi trường, phòng ngừa phát tán mầm bệnh; tăng 
cường kiểm tra, giám sát chủ vật nuôi, chủ cơ sở 
chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhất là các cơ sở chăn 
nuôi lợn trên địa bàn thực hiện đúng quy trình 
phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn 
tổ chức, cá nhân không giết mổ, mua bán, vứt 
động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động 
vật chết, sản phẩm động vật ra môi trường làm lây 
lây dịch bệnh.

Rà soát, lựa chọn, bố trí địa điểm chôn lấp 

phù hợp; địa điểm chôn lấp phải được đánh dấu 
trên bản đồ của xã, ghi chép và lưu giữ thông 
tin tại UBND cấp xã; tổ chức chôn hủy theo đúng 
quy trình tại Phụ lục 06 Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, 
chống dịch bệnh động vật trên cạn; thường xuyên 
kiểm tra và xử lý kịp thời các sự cố sụt, lún, xói 
mòn, rò rỉ, bốc mùi của hố chôn.

Thành lập các tổ công tác tăng cường tuần 
tra, kiểm soát, giám sát địa bàn, đặc biệt tại các 
khu vực có nguy cơ cao. Kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các hành vi vứt gia súc, gia 
cầm mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng ra 
môi trường theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 
90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 
Trường hợp tái phạm hoặc gây hậu quả nghiêm 
trọng sẽ bị xem xét, xử lý hình sự theo quy định 
tại Điều 241 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, 
bổ sung năm 2017. 

Chỉ đạo lực lượng Công an xã chủ trì, phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ 
chức xác minh, lập hồ sơ ban đầu đối với các hành 
vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thu thập chứng 
cứ, củng cố tài liệu và chuyển hồ sơ đến cơ quan 
có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp 
luật.

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 08 năm 2025)
1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Ngày 01, 02/8 và từ ngày 06 - 08/8, ảnh hưởng 

của rìa Đông nam vùng áp thấp phía Tây. Ngày 03 
- 05/8, ảnh hưởng của Đông nam vùng áp thấp 
phía Tây hoạt động yếu dần, kết hợp với hội tụ gió 
trên cao. Khoảng ngày 09, 10/8 ảnh hưởng của 
rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở 
phía Bắc có trục qua Bắc Bộ. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 01, 02/8: Mây thay đổi, ngày nắng, có 

nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài 
nơi. Gió Đông nam cấp 2.

Từ ngày 03 - 05/8 và ngày 09, 10/8: Nhiều 
mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác; trong cơn 

dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
Gió Đông nam cấp 2 - 3.

Từ ngày 06 - 08/8: Mây thay đổi, ngày nắng 
nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió 
Đông Nam cấp 2.

Nhiệt độ trung bình: 28,5 - 29,50C.
Nhiệt độ cao nhất:	  36 - 380C.
Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến: 60 - 90 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình:	  78 - 83%.
Tổng số giờ nắng:	 50 - 55 giờ./.  
Theo Đài KTTV KVĐB và Trung du Bắc Bộ
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1. Cây trồng, bảo vệ thực vật
- Giữ đủ nước trong ruộng để cây lúa làm đòng 

- trỗ bông được thuận lợi. 
- Chủ động phòng chống mưa úng vụ mùa, chú 

ý phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt đề phòng các đối 
tượng thường hay gây hại nặng ở vụ mùa là rầy 
nâu, sâu đục thân và bệnh bạc lá lúa, bệnh đốm 
sọc vi khuẩn hại lúa trên các giống nhiễm.

- Gieo ngô thu đông trên đất bãi sau khi đã hết 
lũ bằng các giống ngô lai trung ngày có năng suất 
cao, các giống rau ăn lá, chuẩn bị các điều kiện 
để trồng lạc vụ thu đông để giống cho vụ xuân 

năm sau và các giống đậu tương có thời gian sinh 
trưởng trên 100 ngày.

- Chăm sóc, thu hoạch các cây rau màu vụ hè 
thu, gieo cây giống, trồng các loại rau vụ đông 
sớm: cà chua, su hào, cải bắp, rau đậu các loại,... 
chuẩn bị đất trồng các giống hoa.

- Chuẩn bị giống cây trồng cho sản xuất vụ 
đông như: ngô, đậu tương, khoai lang, khoai tây 
và hạt giống các loại rau, hoa... Tăng tỷ lệ ngô quà 
và ngô sinh khối để làm thức ăn chăn nuôi; Kiểm 
tra độ nẩy mầm đậu tương để giống từ vụ trước, 
có kế hoạch cân đối lượng giống cần thiết cho vụ 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn chủ vật 
nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định 
tại Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật Thú y; khuyến cáo người dân khi phát hiện 
đàn lợn có dấu hiệu mắc bệnh, chết phải khai báo 
với nhân viên chăn nuôi, thú y hoặc chính quyền 
địa phương để được hướng dẫn các biện pháp 
phòng, chống và thực hiện tiêu hủy đúng quy 
trình; chú trọng tuyên truyền nguy cơ lây lan dịch 
bệnh, nhất là nguy cơ đối với chính đàn vật nuôi 
của gia đình và cộng đồng.

2. Giao Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và 
Thú y 

Chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp Trung 
tâm Dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn phòng chuyên 
môn của UBND cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên 
quan trong việc xử lý xác động vật chết, các hố 
chôn bị rò rỉ và thực hiện công tác vệ sinh, tiêu 
độc, khử trùng đảm bảo theo quy định.

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất sẵn sàng đáp 
ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia 
cầm tại cơ sở. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của người dân về: tác hại, tính 
chất lây lan và biện pháp phòng, chống các bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, nhất 
là bệnh dịch tả lợn châu Phi; khuyến cáo người 
dân thực hiện chăn nuôi theo hướng an toàn sinh 
học, an toàn dịch bệnh; chủ động khai báo khi 
phát hiện vật nuôi mắc bệnh, có dấu hiệu mắc 
bệnh, chết với nhân viên thú y hoặc chính quyền 
địa phương; không giết mổ, mua bán, vứt động 
vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật 

chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi 
trường làm lây lây dịch bệnh.

Phối hợp với Công an Thành phố (Cảnh sát 
kinh tế, An ninh kinh tế) để xử lý, ngăn chặn các tổ 
chức, cá nhân mua bán, vận chuyển, giết mổ, kinh 
doanh động vật, sản phẩm động vật bị mắc dịch 
bệnh, ốm chết trên địa bàn Thành phố.

Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả thực 
hiện, các vấn đề khó khăn, vướng mắc báo cáo Sở 
Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.

Đồng thời Sở giao Trung tâm Dịch vụ 
nông nghiệp:

Chỉ đạo các Trạm Dịch vụ nông nghiệp liên xã 
phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp xã tổ chức 
việc xử lý xác động vật chết, các hố chôn bị rò rỉ 
và thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng 
đảm bảo theo quy định.

Phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y 
tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của người dân về tác hại, tính chất 
lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
gia súc, gia cầm; nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Trung tâm Khuyến nông: căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến 
người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị 
UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan 
thực hiện tốt nội dung văn bản và báo cáo tiến độ 
và kết quả thực hiện về Sở qua Chi cục Chăn nuôi, 
Thủy sản và Thú y theo quy định./. 

MH (TH)
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XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP: CẦN GẮN SẢN XUẤT VỚI TIÊU THỤ

Từ đầu năm 2025 đến nay, ngành Nông nghiệp 
và Môi trường Hà Nội phối hợp với các địa phương 
đã đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, 
thực hiện nhiều mô hình sản xuất theo hướng 
VietGAP, hữu cơ.

Đặc biệt, ngành hỗ trợ người dân, hợp tác xã 
xây dựng các mô hình nông nghiệp theo hướng 
đa dạng, phù hợp đặc điểm từng địa phương, gắn 
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, vừa đạt hiệu quả 

về kinh tế, vừa tạo giá trị về môi trường, xã hội...
Giảm tình trạng “được mùa - mất giá”
Vụ xuân 2025, Trung tâm Khuyến nông Hà 

Nội (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) hỗ 
trợ nông dân triển khai mô hình sản xuất lúa 
chất lượng cao theo hướng VietGAP gắn với tiêu 
thụ sản phẩm. Đến nay, lúa vụ xuân đã cho thu 
hoạch, năng suất trung bình đạt 63-65 tạ/ha và 
được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ 
sản phẩm.

Hiện nay, nông dân đang sản xuất vụ mùa. 
Trong đó, giống TBR225 năng suất đạt 62 - 69,7 
tạ/ha, giống HD11 đạt 63,9 - 68,5 tạ/ha, giống 
nếp cái hoa vàng năng suất lúa thu hoạch làm 
cốm tươi đạt 50 tạ/ha, năng suất lúa khô đạt 47,2 
tạ/ha… Giám đốc Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ 
nông nghiệp Tam Hưng (xã Tam Hưng) Đỗ Văn 
Kiên cho biết, toàn xã có gần 730 ha lúa chất 
lượng cao, trong đó có 250 ha nếp cái hoa vàng, 

đông, thu hoạch diện tích đậu tương vụ hè, chú 
ý phơi khô, bảo quản đúng kỹ thuật để làm giống 
gieo trồng vụ đông.

- Chăm sóc vườn ươm nhân giống cây ăn quả, 
thu hoạch nhãn muộn, bưởi, na,.. phòng chống 
bão, mưa to làm đổ cây, rụng quả và ngập úng 
vườn cây ăn quả.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi 
diễn biến của sinh vật hại và tổ chức phòng trừ 
kịp thời. Chú ý bọ rầy, sâu đục thân, sâu cuốn lá, 
bệnh khô vằn, bệnh đốm sọc, bệnh bạc lá hại lúa; 
dòi đục lá, sâu xanh sọc trắng, bệnh giả sương mai 
hại dưa chuột; sâu đục thân, đục bắp, bệnh đốm 
lá, khô vằn, sâu keo mùa thu hại ngô; sâu cuốn lá, 
sâu đục quả, bọ phấn, bệnh gỉ sắt hại đậu tương; 
bọ xít, sâu đục cành, nhện lông nhung hại nhãn, 
vải; rầy chổng cánh, sâu đục cành, ruồi đục quả, 
bệnh sẹo hại cây ăn quả có múi; rầy xanh, bọ cánh 
tơ, bọ xít muỗi, bệnh đốm lá hại chè; đốm lá, sâu 
đục nụ hại cây hoa hồng, hoa cúc.

2. Chăn nuôi, thú y
- Tiếp tục phương án chống nóng và chủ động 

các biện pháp bảo vệ cho đàn gia súc, gia cầm 
trong mùa mưa bão, có kế hoạch phục hồi sản 
xuất chăn nuôi sau mùa mưa lũ. Tăng cường kiểm 

tra điều kiện vệ sinh thú y, nguồn gốc trứng đưa 
vào ấp nở tại các cơ sở ấp trứng gia cầm cung cấp 
con giống phát triển chăn nuôi trong vụ đông.

- Chú ý: Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn gia súc, 
gia cầm trong mùa mưa lũ và tổng vệ sinh môi 
trường sau mùa mưa, lũ.

- Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các 
biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, tiêm 
phòng vắc xin bổ sung cho đàn vật nuôi, chú ý vệ 
sinh tiêu độc môi trường tại các vùng ngập úng, 
các vùng phân lũ, chậm lũ và chuẩn bị tổ chức 
tiêm phòng đợt 2.

3. Thủy sản
- Cho đẻ kết thúc vòng 2 một số loài cá mè, 

trôi,... 
- Chuẩn bị ao để phân đàn cá bố mẹ.
- Thu hoạch một số cá: Diêu hồng, rô phi đơn 

tính... và chuẩn bị giống thả bổ sung.
- Nuôi vỗ thành thục cho ba ba sinh sản vụ thu. 
- Tiếp tục công tác phòng chống lụt bão.
- Áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp 

cho động vật thủy sản. Tiếp tục tăng cường công 
tác phòng bệnh nhiễm khuẩn Streptococus và vi 
rút Tilv cho đàn cá rô phi, diêu hồng, trắm cỏ.../.

TTKN



Sản xuất & Thị trường10

còn lại là một số giống lúa khác như: Bắc thơm 
số 7, Bắc hương số 9, Đài thơm 8... Hợp tác xã 
luôn duy trì tốt vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn 
VietGAP, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. 
Trung bình mỗi năm, đơn vị cung cấp khoảng 700 
tấn gạo chất lượng cao cho các bếp ăn tập thể, 
trường học trên địa bàn Thành phố.

Trong khi đó, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 
công nghệ cao Phúc Lâm (xã Tùng Thiện) Uông 
Thị Tuyết Nhung cho biết, hợp tác xã xây dựng 
mô hình sản xuất cây dược liệu gắn với tiêu thụ 
sản phẩm trên quy mô 3 ha. Năng suất các loại 
cây dược liệu đạt 8,5 tấn sản phẩm tươi mỗi héc 
ta (tương đương 1,2 tấn khô/ha). Với giá thu mua 
tốt, trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận khoảng 225 
triệu đồng/ha (trong thời gian 4 tháng). Nhờ gắn 
sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã kiểm 
soát được quy trình chăm sóc và thu mua cho nông 
dân khi vào vụ thu hoạch với giá ổn định.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội 
Đoàn Đức Dân cho biết, các mô hình sản xuất gắn 
với tiêu thụ sản phẩm giúp tăng hiệu quả kinh 
tế khoảng 10 - 20% so với phương pháp thông 
thường. Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ thường 
đi kèm áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, quy trình 
sản xuất an toàn, từ đó nâng cao chất lượng và 
giá trị của nông sản, góp phần thay đổi nhận thức 
của nông dân và xây dựng nền nông nghiệp bền 
vững. Đồng thời, doanh nghiệp ký kết hợp đồng 
bao tiêu với nông dân, bảo đảm đầu ra cho sản 
phẩm và hỗ trợ nông dân trong quá trình sản 
xuất, giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định đầu 
ra, giảm tình trạng “được mùa - mất giá”, nông 
dân yên tâm sản xuất. Thông qua liên kết, nông 
dân có thể nắm bắt tốt hơn nhu cầu thị trường, 
từ đó điều chỉnh sản xuất phù hợp, đáp ứng tốt 
hơn yêu cầu về chất lượng, số lượng, chủng loại 
sản phẩm...

Hướng tới chuyên nghiệp trong sản xuất
Tuy các mô hình sản xuất nông nghiệp gắn 

với tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh 
tế cao nhưng trong quá trình triển khai còn gặp 
khó khăn bởi vẫn xuất hiện tình trạng người dân 
không bán sản phẩm cho doanh nghiệp khi giá 
thị trường cao hơn trong hợp đồng, dẫn đến liên 
kết sản xuất bị phá vỡ; quá trình sản xuất, sơ 

chế nông sản chủ yếu theo phương thức truyền 
thống; còn tình trạng sản xuất manh mún, canh 
tác theo thói quen nên việc tuân thủ theo quy 
trình kỹ thuật còn khó khăn…

Để nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp 
gắn với tiêu thụ sản phẩm, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Chuối Việt (xã Đại 
Xuyên) Nguyễn Thị Thu Huyền cho rằng, các 
địa phương cần quy hoạch vùng sản xuất nông 
nghiệp quy mô lớn tập trung; hỗ trợ nông dân 
kiến thức về sản xuất an toàn theo chuỗi; xây 
dựng thương hiệu, giám sát hợp đồng ký kết 
với doanh nghiệp để không xảy ra tình trạng khi 
giá lên cao bán ra thị trường, hướng tới chuyên 
nghiệp trong sản xuất... Ngoài ra, các ngành chức 
năng cần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham 
gia mô hình sản xuất theo chuỗi về vốn vay với lãi 
suất ưu đãi để đầu tư xây dựng nhà sơ chế; thu 
mua nông sản cho người dân trong vụ thu hoạch; 
đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng 
bá sản phẩm; tăng cường ký kết hợp đồng tiêu 
thụ với doanh nghiệp, siêu thị, cửa hàng tiện ích…

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường Nguyễn Mạnh Phương chỉ đạo thời 
gian tới, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội cần tổ 
chức, nghiệm thu, đánh giá kết quả để rút kinh 
nghiệm. Mô hình nào hiệu quả sẽ nhân rộng ra 
các địa phương khác, từ đó thúc đẩy quá trình xây 
dựng, khuyến khích nông dân liên kết, nhân rộng 
vùng sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 
chuẩn VietGAP, thực hiện đồng bộ quy trình trên 
diện rộng, tạo khối lượng sản phẩm lớn, đáp ứng 
yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu...

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tiếp 
tục phối hợp với các địa phương ưu tiên phát 
triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, an toàn, 
áp dụng khoa học, công nghệ gắn với Chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để tạo dựng 
thương hiệu; tăng cường hoạt động quảng bá, 
giới thiệu, bán sản phẩm tại các kênh phân phối 
hiện đại. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đang khuyến 
khích doanh nghiệp đầu tư, liên kết với hợp tác 
xã, tổ hợp tác, nông dân để hình thành chuỗi giá 
trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.../.

NT (Theo Báo HNM)
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TƯ VẤN, HỎI ĐÁP:
Câu hỏi: Xin cho biết cách phòng bệnh cho gà 

con trong 4 tuần đầu?
Trả lời: 
Giai đoạn từ 1 ngày đến 4 tuần tuổi là thời kỳ 

nhạy cảm nhất trong vòng đời của gà. Lúc này, hệ 
miễn dịch chưa hoàn thiện, sức đề kháng yếu, môi 
trường sống và kỹ thuật chăm sóc ảnh hưởng trực 
tiếp đến tỷ lệ sống, khả năng tăng trưởng và chi 
phí thú y. Do đó, áp dụng đầy đủ các biện pháp 
phòng bệnh trong 4 tuần đầu là chìa khóa quan 
trọng để đảm bảo thành công của cả lứa nuôi.

Chuẩn bị chuồng trại
Trước khi nhập gà con, chuồng trại cần được 

vệ sinh và tiêu độc triệt để. Dọn sạch phân, chất 
độn chuồng cũ, sau đó rửa nền chuồng bằng 
nước áp lực cao, tiếp theo là phun sát trùng 
bằng các hóa chất như formol 2%, iodine, hoặc 
glutaraldehyde. Thời gian trống chuồng tối thiểu 
10 - 14 ngày, kết hợp phun sát trùng định kỳ 2 
lần/tuần để diệt mầm bệnh.

Hệ thống chuồng úm cần đảm bảo giữ nhiệt 
tốt, thông thoáng nhưng không bị gió lùa. Chuồng 
nên lót trấu sạch dày 5 - 7 cm, được khử trùng 
bằng nước vôi hoặc xông hơi trước khi lót. Chuồng 
úm cần có đèn sưởi giữ nhiệt độ ổn định 32 - 340C 
trong tuần đầu, sau đó giảm dần 2 - 30C mỗi tuần.

Tiếp nhận và chăm sóc gà con đúng kỹ thuật
Khi tiếp nhận gà giống, nên cho gà nghỉ ấm 2 

- 3 giờ trước khi cho ăn. Nước uống đầu tiên nên 
pha điện giải Glucose + Vitamin C để tăng sức 
đề kháng và phục hồi sức khỏe sau vận chuyển. 
Trong 2 ngày đầu, không nên cho ăn ngay mà chỉ 
cung cấp nước và một chút thức ăn tinh dễ tiêu. 
Sau đó, tăng dần lượng thức ăn và thay nước 
thường xuyên.

Cần bố trí mật độ nuôi hợp lý: 30 - 40 con/
m² trong giai đoạn úm, không để quá dày dễ sinh 
nhiệt và phát sinh bệnh hô hấp. Kiểm tra nhiệt độ 
chuồng bằng cách quan sát hành vi: nếu gà tụ lại 
dưới đèn là quá lạnh, tản ra xa đèn là quá nóng.

Thực hiện lịch tiêm phòng
Gà con cần được tiêm phòng đúng lịch để kích 

thích tạo kháng thể bảo vệ trước các bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm:

Ngày 1 - 3: Nhỏ mắt vaccine Lasota (Newcastle) 
lần 1 hoặc tiêm vaccine Newcastle chủng F.

Ngày 5 - 7: Tiêm vaccine Marek (nếu chưa 
được tiêm tại trại giống).

Ngày 10  - 14: Nhỏ vaccine Gumboro lần 1.
Ngày 18 - 21: Nhỏ hoặc uống vaccine Gumboro 

lần 2.

Ngày 21 - 24: Nhỏ mắt vaccine Lasota lần 2.
Ngoài vaccine, nên sử dụng các sản phẩm tăng 

miễn dịch tự nhiên như dịch chiết tỏi, β-glucan, 
các sản phẩm từ đông dược để hỗ trợ đề kháng, 
hạn chế phụ thuộc vào kháng sinh.

Kiểm soát dinh dưỡng và hỗ trợ đường ruột
Dinh dưỡng đầy đủ, cân đối là nền tảng giúp 

gà con tăng trưởng và chống lại bệnh tật. Nên sử 
dụng thức ăn hỗn hợp chuyên dùng cho gà con 
(Starter feed) giàu đạm, vitamin và khoáng chất, 
đảm bảo chất lượng từ các nhà cung cấp uy tín.

Bên cạnh đó, việc bổ sung men tiêu hóa và 
probiotic giúp cải thiện hấp thu, ổn định hệ vi 
sinh đường ruột, phòng ngừa tiêu chảy và rối 
loạn tiêu hóa. Có thể sử dụng kết hợp men sống 
Bacillus subtilis, Lactobacillus sp. và nấm men 
Saccharomyces.

Trong những ngày nắng nóng, vận chuyển, 
thay đổi thời tiết hoặc sau tiêm phòng, nên pha 
nước uống với điện giải và Vitamin C để giúp gà 
giảm stress và cân bằng điện giải.

Theo dõi biểu hiện bệnh sớm và cách ly 
kịp thời

Người nuôi cần quan sát đàn gà thường xuyên 
để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như: 
lười ăn, xù lông, run rẩy, khó thở, tiêu chảy… Khi 
thấy biểu hiện nghi ngờ bệnh, cần tách riêng con 
bệnh để điều trị, đồng thời kiểm tra nhiệt độ, độ 
ẩm chuồng nuôi và bổ sung kháng sinh phổ rộng 
theo chỉ dẫn thú y nếu cần.

Trong 4 tuần đầu, gà con có nguy cơ mắc 
nhiều bệnh nguy hiểm như: Newcastle, Gumboro, 
CRD, E.coli, cầu trùng. Nếu không phòng ngừa từ 
sớm, bệnh dễ bùng phát trên diện rộng và khó 
kiểm soát. Do đó, việc dự phòng, tiêm vaccine và 
bổ sung đề kháng phải được ưu tiên hàng đầu.

Vệ sinh chuồng trại
Máng ăn, máng uống cần rửa sạch mỗi ngày. 

Không để thức ăn, nước uống thừa qua đêm dễ lên 
men, nhiễm khuẩn. Định kỳ thay lớp độn chuồng 
bị ẩm hoặc vón cục để giảm sinh mầm bệnh. Phun 
khử trùng nhẹ 1 - 2 lần/tuần bằng các dung dịch 
sát khuẩn an toàn để duy trì môi trường sạch.

Hạn chế người lạ vào khu vực nuôi, người 
chăm sóc cần vệ sinh tay chân, thay quần áo, sử 
dụng ủng và sát trùng khi vào chuồng. Tốt nhất 
nên có lối đi riêng, rào cách ly và bể sát trùng tại 
cửa chuồng./.

NT (Theo Nguoichannuoi.com.vn)
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GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH:

YÊN BÀI PHÁT TRIỂN CÂY XANH, CÂY CÔNG TRÌNH
Là xã miền núi của thành phố Hà Nội, Yên Bài 

đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ với những 
mô hình kinh tế mới, đem lại giá trị bền vững cho 
người dân. Trong đó, nổi bật là mô hình trồng, 
chăm sóc, cung cấp cây xanh, hoa, cây công 
trình... Nhiều hộ dân trong xã không chỉ làm giàu 
từ nghề này mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều 
lao động tại địa phương.

Thôn Xuân Hòa (xã Yên Bài) là một trong 
những điểm sáng trong phong trào phát triển kinh 
tế nông thôn gắn với mô hình trồng hoa cây cảnh 
và cây công trình. Những con đường rợp bóng cây, 
những khu vườn xanh mát trải dài là minh chứng 
sống động cho sự chuyển mình mạnh mẽ của vùng 
đất này.

Điển hình là anh Hoàng Quốc Đạt, chủ vườn 
Hồng Lan Nguyễn Ba Vì. Gần 10 năm gắn bó với 
nghề, anh Đạt đã dày công vun trồng, xây dựng 
thương hiệu vườn hoa với diện tích gần 5.000m². 
Ngoài hồng, lan, hải đường..., khu vườn còn là nơi 
hội tụ nhiều loại cây ăn quả, cây cảnh độc đáo. 
Nhờ nhạy bén với thị trường và chăm chỉ, mỗi năm 
anh có nguồn thu ổn định 120 - 150 triệu đồng từ 
nghề này... “Tôi luôn đặt mình vào vị trí người yêu 
hoa để cập nhật giống cây mới, bắt kịp thị hiếu. 
Ngoài việc bán cây, tôi còn chia sẻ kinh nghiệm, 
giúp đỡ nhiều người cùng đam mê khởi nghiệp”, 
anh Đạt chia sẻ.

Nếu anh Đạt nổi bật ở mảng hoa và cây ăn quả 
thì anh Nguyễn Văn Huynh lại thành công với mô 
hình cây bóng mát và cây công trình. Với khu vườn 
rộng khoảng 4 ha, anh Huynh cung cấp nhiều loại 
cây xanh cho các dự án đô thị, công viên, khu dân 
cư tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nhiều cây cổ thụ, 
cây tán rộng được anh ươm trồng, chăm sóc theo 
quy trình bài bản. Nhờ đó, mỗi năm anh thu lãi 500 
- 700 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 
khoảng 10 lao động địa phương. “Tôi may mắn 
được kế thừa đam mê từ cha mình. Điều tôi tâm 
huyết nhất là gây dựng được thương hiệu cây công 
trình có uy tín, gắn với tên tuổi làng nghề của quê 
hương”, anh Huynh cho biết.

Không kém phần nổi bật, anh Nguyễn Mạnh 
Hùng lại ghi dấu ấn với mô hình kết hợp giữa cây 

bóng mát, cây công trình và cây dược liệu quý. 
Sau thời gian học hỏi mô hình của bạn bè, anh 
Hùng tận dụng quỹ đất sẵn có, đầu tư bài bản 
vào việc tìm kiếm và nhân giống các loại cây xanh 
chất lượng cao. Hiện nay, khu vườn của anh là nơi 
quy tụ nhiều cây cảnh độc đáo, cây ăn quả theo 
mùa; đặc biệt là khoảng 1.000 cây trà hoa vàng - 
loại dược liệu quý được đánh giá cao trong chăm 
sóc sức khỏe. Mỗi năm, anh Hùng thu lãi hàng tỷ 
đồng, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động. Với 
anh, trồng cây không chỉ để bán mà còn để gìn 
giữ, phát triển giá trị văn hóa xanh, bền vững cho 
tương lai...

Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Văn Tùng 
đánh giá, mô hình trồng cây hoa, cây bóng mát và 
cây công trình đã góp phần quan trọng vào chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã. Lãnh đạo 
xã Yên Bài xác định rõ, trồng cây xanh không đơn 
thuần là làm cảnh hay kinh doanh, mà là phát triển 
một ngành nghề có tiềm năng bền vững, phù hợp 
điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường hiện nay. 
Chính vì vậy, thời gian tới, xã tiếp tục tập trung quy 
hoạch các vùng trồng cây xanh, cây công trình hỗ 
trợ người dân tiếp cận giống mới, kỹ thuật chăm 
sóc; đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, nhà 
phân phối để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc phát triển mô hình trồng cây xanh, cây 
công trình phù hợp với điều kiện đất đai của địa 
phương còn giúp tăng độ che phủ của rừng và cây 
đô thị, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao 
chất lượng sống tại địa phương. Hiệu quả từ các 
mô hình trồng cây xanh tại xã Yên Bài không chỉ 
thể hiện ở con số thu nhập mà còn ở việc phát triển 
mô hình xanh, sử dụng lao động tại chỗ. Ngoài ra, 
cây xanh, hoa cảnh còn góp phần làm đẹp không 
gian sống, tạo cảnh quan nông thôn mới.

Cũng từ phong trào này, nhiều hộ dân khác 
trong xã đã bắt đầu chuyển đổi từ các loại cây 
trồng hiệu quả thấp sang các loại cây cảnh, cây 
bóng mát, từng bước hình thành chuỗi giá trị cây 
xanh tại địa phương. Mô hình trồng cây xanh, cây 
công trình tại Yên Bài đang mở ra hướng đi hiệu 
quả và bền vững cho nông dân./.

NT (Theo Báo HNM)
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XUẤT KHẨU PHÂN BÓN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 TĂNG CẢ KHỐI LƯỢNG VÀ TRỊ GIÁ

Đối với các mặt hàng lương thực: Nhìn 
chung giá bán lẻ mặt hàng lúa, gạo trên thị trường 
tuần qua tiếp tục duy trì ổn định. Gạo tám Thái 
có giá từ 21.000 - 22.000đ/kg, gạo Điện Biên, Hải 
Hậu dao động từ 22.000 - 23.000 đ/kg; gạo Bắc 
thơm giá từ 19.000 - 20.000đ/kg, gạo J02 có giá 
từ 20.000 - 22.000đ/kg; các mặt hàng gạo nếp giá 
bán ổn định. Trong đó, gạo nếp cái hoa vàng có 
giá dao động từ 30.000 - 33.000đ/kg; nếp cẩm có 
giá 40.000đ/kg. Đối với mặt hàng đậu đỗ có giá 
bán dao động như sau: Đậu xanh tách vỏ có giá 
55.000đ/kg, đậu đen có giá từ 70.000 - 75.000đ/kg, 
đậu đỏ có giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, lạc nhân giá 
phổ biến 65.000 - 70.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần qua, 
giá lợi hơi xuất chuồng vẫn tiếp tục biến động theo 
chiều giảm (mức giảm từ 1.000 - 2.000đ/kg so với 
tuần trước đó), tại Hà Nội giá lợn hơi đang ghi nhận 
mức giá từ 61.000 - 63.000đ/kg. Tại các chợ, mặt 
hàng thịt lợn có giá bán như sau: Thịt mông sấn phổ 
biến từ 120.000 - 130.000đ/kg, thịt lợn ba chỉ giá từ 
140.000 - 150.000đ/kg, xương sườn có giá 130.000 
- 140.000đ/kg, mặt hàng thịt bò có giá từ 270.000 - 
300.000đ/kg; gà ta hơi giá bán ổn định quanh mức 
từ 130.000 - 150.000đ/kg; vịt nguyên con làm sẵn 
có giá từ 80.000 - 85.000đ/kg; ngan nguyên con 
làm sẵn cũng có giá phổ biến từ 90.000 - 100.000đ/
kg. Đối với các mặt hàng thủy hải sản cũng phổ 
biến như sau: Cá chép giá từ 60.000 - 65.000đ/kg, 
cá trắm giá từ  65.000 - 70.000đ/kg, cá rô phi giá từ 

45.000 - 50.000đ, ngao có giá 25.000 - 30.000đ/kg, 
cua đồng có giá từ 200.000 - 220.000đ/kg,...

Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Do ảnh 
hưởng của mưa bão, một số diện tích rau ăn lá bị 
ảnh hưởng, lượng rau thu hoạch trong những ngày 
mưa cũng hạn chế nên giá bán một số mặt hàng 
rau xanh tăng nhẹ trong những ngày mưa. Giá một 
số mặt hàng rau, củ, quả tại các chợ đang phổ biến 
như sau: Rau cải (các loại) có giá phổ biến 25.000 - 
30.000đ/kg, rau ngót, rau mùng tơi có giá từ 7.000 
- 8.000đ/mớ, rau muống có giá từ 8.000 - 10.000đ/
mớ,  cà chua có giá 25.000đ/kg, dưa chuột có giá từ 
20.000 - 25.000đ/kg, mướp hương có giá từ 18.000 
- 20.000đ/kg. Bên cạnh đó giá bán các mặt hàng 
trái cây phổ biến như sau: Dưa hấu miền Nam giá 
20.000đ/kg, nhãn có giá 40.000 - 45.000đ/kg, đào 
mỏ quạ giá từ 50.000 - 55.000đ/kg, chôm chôm 
đang có giá dao động từ 40.000 - 45.000đ/kg, mận 
xanh có giá 40.000 - 45.000đ/kg,…

Về vật tư nông nghiệp: Nhu cầu sử dụng 
phân bón cho chăm sóc lúa vụ mùa đang tăng, tại 
các cửa hàng, đại lý các mặt hàng phân bón luôn 
sẵn sàng nguồn cung để phục vụ cho nhu cầu sản 
xuất; giá bán lẻ mặt hàng phân bón đang phổ biến 
như sau: Đạm urê ngoại có giá phổ biến từ 14.000 
- 15.000đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 6.500 - 
7.000 đ/kg, Kali có giá phổ biến từ 15.000 - 16.000 
đ/kg; lân Văn Điển có giá 6.000 - 6.500đ/kg; các 
mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật duy trì ổn định,…/.

NB (TH)

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, tháng 
6/2025, Việt Nam xuất khẩu được 171.353 tấn phân 
bón, trị giá 77,61 triệu USD, giá trung bình 453 USD/
tấn, giảm 8,3% về lượng, giảm 0,6% về kim ngạch 
nhưng tăng 8,5% về giá so với tháng 5/2025; so với 
tháng 6/2024 thì cũng giảm 0,9% về lượng, nhưng 
tăng 20,8% về kim ngạch và tăng 21,9% về giá.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu 
phân bón đạt 1,12 triệu tấn, trị giá 449,61 triệu 
USD, giá trung bình 401,8 USD/tấn, tăng 23,9% về 
lượng, tăng 24,2% về kim ngạch và tăng 0,2% về 
giá so với 6 tháng đầu năm 2024.

Phân bón của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất 
sang thị trường Campuchia, chiếm 33,9% về lượng 
và chiếm 32,1% về kim ngạch trong tổng xuất khẩu 

phân bón của cả nước, đạt 379.120 tấn, trị giá 
144,31 triệu USD, giá trung bình 380,6 USD/tấn; 
tăng 51,6% về lượng, tăng 41,2% về trị giá nhưng 
giảm 6,9% về giá so với 6 tháng đầu năm 2024.

Đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc đạt 108.978 
tấn, trị giá 44,74 triệu USD, giá trung bình 410,6 
USD/tấn; tăng 13,9% về lượng, tăng 13,2% về kim 
ngạch nhưng giảm 0,7% về giá, chiếm gần 10% cả 
về lượng và kim ngạch; Tiếp đến thị trường Malaysia 
đạt 80.681 tấn, trị giá 33,9 triệu USD, giá trung bình 
420,2 USD/tấn; tăng 33,8% về lượng, tăng 56,9% 
về kim ngạch và tăng 17,2% về giá, chiếm trên 7% 
cả về lượng và kim ngạch./.

NT (Theo Vinanet.vn)
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Ngày 25 tháng 07 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN TẠI MỘT SỐ CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Quảng 
Oai - 

Quảng 
Oai

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Vân 
Đình

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 
Hồng 
Vân

Chợ 
Tứ 

Hiệp - 
Thanh 

Trì

Chợ 
Ngọc 
Lâm - 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm- 
Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Lúa Khang Dân 12.000 12.200 11.500 12.000 11.500 12.500 12.000 12.200 11.500

2 Gạo Khang Dân 18.000 18.000 17.500 18.500 17.500 17.500 18.500 18.500 18.000 18.000

3 Gạo bắc thơm 19.500 20.000 20.000 19.000 18.500 19.000 20.500 20.000 19.500 20.000

4 Gạo J02 21.000 22.000 22.000 21.000 21.000 22.500 22.000 21.000

5 Gạo Điện Biên 21.000 23.000 21.000 22.000 20.000 22.000 23.000 23.000 21.000 22.000

6 Gạo Hải Hậu 21.000 23.000 20.000 21.000 20.000 22.500 23.000 23.500 22.000 22.000

7 Gạo tám Thái 22.000 23.000 22.500 22.500 20.000 23.000 23.000 23.000 21.500 23.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng 31.000 33.000 30.000 31.000 30.000 30.000 32.000 32.000 32.000 32.000

9 Gạo nếp cẩm 38.000 40.000 40.000 38.000 38.000 38.000 40.000 38.000 40.000

10 Đậu tương 32.000 33.000 32.000 31.000 35.000 31.000 33.000

11 Đậu xanh có vỏ 46.000 48.000 48.000 45.000 45.000 50.000 50.000 45.000 45.000

12 Lạc nhân 70.000 70.000 70.000 65.000 65.000 65.000 70.000 70.000 65.000 70.000

13 Đậu đen 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000

14 Ngô hạt 10.000 11.000 10.000 10.500 10.000 10.000 11.000 11.000 10.500 11.000
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Ngày 25 tháng 07 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP; CÂY, CON GIỐNG
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Quảng 
Oai - 

Quảng 
Oai

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Vân 
Đình

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 
Hồng 
Vân

Chợ 
Tứ Hiệp 
- Thanh 

Trì

Chợ 
Ngọc 
Lâm - 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm- 
Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Đạm urê 14.000 15.000 15.000 14.000 14.000 14.000 15.500 15.000 14.500 14.000

2 NPK 5.10.3 
Văn Điển 6.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.500 7.000 6.500 8.000

3 Kali 15.500 14.000 15.000 15.000 15.000 15.000 16.000 15.500 15.500 14.000

4 Lân Văn Điển 6.500 6.500 6.200 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 7.000

5 Lúa giống Khang 
dân 26.000 25.000 25.000 26.000 24.000 25.000 25.000 26.000

6 Lúa giống 
Thiên ưu 8 38.000 40.000 40.000 38.000 39.000 36.000 40.000 38.000

7 Lúa giống
Bắc thơm 33.000 33.000 35.000 30.000 33.000 33.000 33.000

8 Lúa nếp 97 25.000 27.000 25.000 28.000 27.000 28.000 28.000

9 Giống cây mít 
siêu sớm (cây) 60.000 60.000 55.000 70.000 100.000 40.000 70.000 50.000 50.000 50.000

10
Giống cây xoài 
(Cát, Đài Loan) 
(cây)

45.000 45.000 50.000 45.000 85.000 40.000 45.000 45.000 45.000 45.000

11 Giống cây na 
Thái (cây) 45.000 45.000 40.000 65.000 40.000 50.000 40.000 40.000 45.000

12 Giống cây bưởi 
Diễn (cây) 40.000 40.000 40.000 40.000 85.000 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000

13
Cây chanh tứ
quý, không hạt 
(cây)

45.000 45.000 65.000 40.000 55.000 50.000 45.000 45.000

14 Ổi Đài Loan 45.000 45.000 45.000 70.000 45.000 50.000 50.000 50.000 45.000

15 Nhãn chín muộn 50.000 50.000 45.000 50.000 60.000 45.000 50.000 50.000 50.000 50.000

16 Lợn giống siêu 
(7-8kg) (con) 2.400.000 2.400.000 2.500.000 2.400.000 2.500.000

17 Vịt giống lai bơ 
(con) 15.000 18.000 14.000 15.000 20.000 18.000 16.000

18 Giống ngan Pháp 
(đực) (con) 25.000 26.000 20.000 23.000 25.000 25.000

19 Giống gà mía 
(con) 15.000 15.000 15.000 13.000 10.000 14.000 14.000 13.000 15.000

20 Giống gà ta lai 
(con) 13.000 12.000 12.000 12.000 10.000 12.000 13.000 12.000 12.000
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Ngày 25 tháng 07 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM TẠI MỘT SỐ CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT
Mặt hàng 

và quy 
cách

Chợ 
Quảng 
Oai - 

Quảng 
Oai

Chợ 
Hà Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Vân 
Đình

Chợ 
Phùng-

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi - 
Hồng 
Vân

Chợ 
Tứ Hiệp 
- Thanh 

Trì

Chợ 
Ngọc 
Lâm - 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm- 
Đông 
Anh

Chợ Cổ 
Bi - Gia 

Lâm

1 Thịt lợn 
mông sấn 120.000 125.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 125.000 120.000

2 Thịt lợn nạc 
thăn 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 140.000 130.000 130.000

3 Thịt lợn ba 
chỉ 140.000 150.000 140.000 140.000 140.000 140.000 145.000 150.000 140.000 140.000

4 Thịt bò thăn 270.000 300.000 260.000 270.000 260.000 280.000 300.000 300.000 270.000 280.000

5 Thịt bò 
mông 260.000 280.000 250.000 270.000 250.000 260.000 280.000 290.000 250.000 250.000

6 Gà ta hơi 125.000 140.000 130.000 125.000 125.000  125.000 140.000 140.000 130.000 125.000

7
Gà ta 
nguyên con 
làm sẵn

160.000 170.000 160.000 150.000 165.000 160.000 170.000 170.000 165.000 160.000

8 Gà công 
nghiệp hơi  45.000 45.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 45.000

9
Gà CN 
nguyên con 
làm sẵn

70.000 60.000 65.000 70.000 65.000 70.000 70.000 70.000 70.000

10 Vịt hơi 70.000   70.000 70.000 70.000 68.000 65.000 70.000 70.000 68.000 70.000

11 Vịt nguyên 
con làm sẵn 85.000 85.000 85.000 85.000 80.000 80.000 85.000 85.000 80.000 85.000

12 Ngan hơi 70.000 75.000 75.000 72.000 70.000 70.000 75.000 75.000 70.000 75.000

13 Ngan nguyên 
con làm sẵn 90.000 95.000 95.000 90.000 90.000 90.000 95.000 95.000 90.000 95.000

14 Trứng gà ta 
(quả) 4.000 4.000 3.800 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000

15 Trứng vịt 
(quả) 3.300 3.500 3.000 3.500 3.000 3.500 3.500 3.500 3.000 3.000

16 Cá chép > 
1kg 60.000 65.000 65.000 60.000 65.000 60.000 70.000 65.000 60.000 60.000

17 Cá trắm > 
2kg 62.000 70.000 65.000 65.000 65.000 68.000 75.000 75.000 65.000 65.000

18 Cá quả 120.000 130.000 120.000 120.000 120.000 110.000 130.000 130.000 120.000 120.000

19 Ngao 22.000 25.000 20.000 20.000 20.000 22.000 30.000 30.000 22.000 20.000

20 Tôm sú 650.000 650.000 550.000 650.000 650.000 600.000 550.000

21 Cua đồng 180.000 220.000 170.000 200.000 200.000 200.000 220.000 220.000 180.000 180.000
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Ngày 25 tháng 07 năm 2025
 (ĐVT: đ/kg)

GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOA, RAU, CỦ, QUẢ TẠI MỘT SỐ CHỢ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Mặt hàng và 
quy cách

Chợ 
Quảng 
Oai – 

Quảng 
Oai

Chợ 
Hà 

Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình- 
Vân 
Đình

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Hồng 
Vân

Chợ Tứ 
Hiệp – 
Thanh 

Trì

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
trung 
tâm

-Đông 
Anh

Chợ 
Cổ Bi 
- Gia 
Lâm

1 Cam sành 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 32.000   40.000 40.000 35.000 35.000

2 Dưa hấu 
miền Nam 20.000 22.000 22.000 18.000 20.000 15.000 22.000 25.000 20.000 22.000

3 Mận 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

4 Xoài cát chu 45.000 50.000 45.000 45.000 40.000 45.000 50.000 50.000 40.000 40.000

5 Nhãn 40.000 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 45.000 45.000 40.000 40.000

6 Dưa lê 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000 30.000 35.000 35.000 30.000 30.000

7 Đào 50.000 55.000 55.000 50.000 55.000 50.000 55.000 55.000 45.000 50.000

8 Thanh long trắng 35.000 40.000 40.000 35.000 35.000 35.000 45.000 45.000 40.000 40.000

9 Chôm chôm 40.000 45.000 40.000 45.000 45.000 45.000 50.000 45.000 45.000 45.000

10 Cà chua 20.000 25.000 20.000  20.000  20.000   20.000  20.000 25.000 20.000 20.000

11 Bí đao 17.000 18.000 17.000 16.000 16.000 16.000 18.000 18.000 17.000 16.000

12 Khoai tây 16.000 17.000 15.000 16.000 15.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000

13 Rau cải ngọt 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 18.000 20.000

14 Rau muống (mớ) 7.000 10.000 8.000 7.000 7.000 7.000 8.000 10.000 7.000 7.000

15 Rau mùng tơi 
(mớ) 7.000 8.000  7.000 7.000 7.000 7.000 8.000 8.000 7.000 8.000

16 Rau dền (mớ) 7.000 7.000 6.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 7.000

17 Mướp 18.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000 18.000 20.000

18 Rau ngót (mớ) 7.000 8.000 7.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000 7.000 7.000

19 Hoa hồng đỏ 
(bông) 6.000 7.000 8.000 6.000 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000 6.000

20 Hoa ly (cành) 30.000 40.000 30.000 30.000 35.000 30.000 40.000 40.000 30.000 35.000

21 Hoa cúc vàng
(bông) 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 5.000 7.000 6.000 6.000 5.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 25 tháng 07 năm 2025

GIÁ CÁC MẶT HÀNG NÔNG SẢN, THỰC PHẨM, RAU, CỦ, QUẢ 
TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC

STT Mặt hàng và quy cách Bắc Ninh  Phú Thọ Hưng Yên

1 Thóc tẻ (KD, Q5) 12.000 11.500 11.500

2 Đậu tương 32.000 30.000 31.000

3 Đậu xanh tách vỏ 55.000 50.000 50.000

4 Lạc nhân 65.000 68.000 70.000

5 Miến dong 70.000 70.000 70.000

6 Thịt lợn hơi 61.000 61.000 62.000

7 Thịt ba chỉ 140.000 140.000 140.000

8 Gà ta hơi 150.000 120.000 125.000

9 Vịt hơi 70.000 68.000 70.000

10 Thịt bò thăn 280.000 270.000 270.000

11 Trứng gà ta (quả) 4.500 4.000 4.000

12 Trứng chim cút (10 quả) 7.500 7.200 7.500

13 Dưa hấu miền Nam 20.000 20.000 20.000

14 Quýt Sài Gòn 60.000 60.000 60.000

15 Mậu 40.000 35.000 40.000

16 Khoai tây 17.000 16.000 17.000

17 Xoài thái 35.000 35.000 35.000

18 Chanh (quả tươi) 25.000 25.000 25.000

19 Cà chua 20.000 20.000 20.000

20 Tỏi ta khô 70.000 70.000 70.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH 
Gốm sứ Mai Linh

Đại diện: 
Phạm Thanh Mai

Thôn 2, xã Bát Tràng, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0902.179.791

Chuyên cung cấp đèn xông tinh dầu Mai 
Linh. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP. 

2

Hợp tác xã sản 
xuất, kinh doanh, 

dịch vụ nông 
nghiệp xã Văn Đức

Đại diện:
Nguyễn Văn Minh 

Thôn Trung Quan, 
xã Bát Tràng, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0945.623.808

Chuyên cung cấp các sản phẩm rau an 
toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận 
sản phẩm OCOP.

3

Công ty TNHH 
Tiến Thanh
Đại diện: 

Hà Mạnh Tiến

Thôn 2, xã Bát Tràng, 
thành phố Hà Nội

ĐT: 02438.740.767

Chuyên cung cấp sản phẩm bình sứ hút lộc. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.    

4

Công ty TNHH 
Đúc đồng truyền 

thống Ngũ Xã
Đại diện: 

Bùi Thị Minh

Số nhà 178 Trấn Vũ, 
phường Ba Đình, 
thành phố Hà Nội

ĐT: 02439.120.971

Chuyên cung cấp sản phẩm đôi đèn Tứ Linh 
và lọ Song Ngư. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,  
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hợp tác xã bánh dày 
Quán Gánh
Đại diện: 

Nguyễn Thị Chức

Phố Quán Gánh, 
xã Thường Tín, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0342.939.674

Chuyên cung cấp các loại bánh dày, 
phục vụ địa bàn xã Thường Tín và một 
số khu vực lân cận.

2

Cơ sở sản xuất giò chả 
Nguyễn Văn Cường

Đại diện: 
Nguyễn Văn Cường

Thôn Nội Thôn, 
xã Hồng Vân, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0904.940.518

Chuyên cung cấp các loại giò chả, phục 
vụ địa bàn xã Hồng Vân và một số khu 
vực lân cận.

3

Công ty TNHH thực 
phẩm Organic Green

Đại diện: 
Phạm Thị Thanh Huyền

Cụm CN Quất Động, 
xã Thượng Phúc, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0983.061.699

Chuyên cung cấp các loại thịt lợn,  phục 
vụ địa bàn thành phố Hà Nội và một số 
khu vực lân cận.

4
Hộ kinh doanh

Đại diện: 
Nguyễn Hữu Tuyên

Chợ Vĩnh Quỳnh, 
xã Đại Thanh, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0962.289.968

Chuyên cung cấp thịt lợn, phục vụ địa 
bàn xã Đại Thanh và một số khu vực 
lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT,
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Nhà vườn 
Kiều Thị Liên 

Đại diện: 
Kiều Thị Liên 

Xã Tiến Thắng, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0966.480.460

Chuyên cung cấp dưa lưới, dưa chuột, 
rau ăn lá, phục vụ địa bàn xã Tiến Thắng 
và một số khu vực lân cận.

2

Nhà vườn 
Nguyễn Thị Tin 

Đại diện: 
Nguyễn Thị Tin

Xã Mê Linh, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0918.512.001

Chuyên cung cấp hoa chậu, hoa thế, hoa 
cắt cành, phục vụ địa bàn xã Mê Linh và 
một số khu vực lân cận.

3

Cửa hàng hoa 
Thắng Phượng 

Đại diện:
Nguyễn Phượng

Xã Quang Minh, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0917.629.666

Chuyên cung cấp các loại hoa cắt cành, 
phục vụ địa bàn xã Quang Minh và một 
số khu vực lân cận.

4

HTX Sản xuất kinh 
doanh hoa cây 
cảnh và Dịch vụ 

Anh Tùng
Đại diện: 

Phạm Văn Quỳnh

Thôn Xâm Xuyên, 
xã Hồng Vân, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0904.003.215

Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, 
phục vụ địa bàn xã Hồng Vân 
và một số khu vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Cửa hàng gốm sứ: 
Thu - Hương 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thu

Số 82 phố gốm 
Giang Cao, 

xã Bát Tràng, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0977.668.532

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ, 
phục vụ địa bàn xã Bát Tràng và một số khu 
vực lân cận.

2

Cửa hàng gốm sứ: 
Vỹ - Ngọc
Đại diện: 

Nguyễn Thế Vỹ

Số 80  Phố gốm, 
Giang Cao, 

xã Bát Tràng, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0979.350.598

Chuyên cung cấp sản phẩm đồ gốm mỹ nghệ, 
phục vụ địa bàn xã Bát Tràng và một số khu 
vực lân cận.

3
Hộ kinh doanh 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Sử

Thôn Từ Vân,
xã Chương Dương, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0912.287.376

Chuyên cung cấp các mặt hàng thủ công mỹ 
nghệ bằng sừng, phục vụ địa bàn xã Chương 
Dương và một số khu vực lân cận.

4

Hộ kinh doanh 
Nguyễn Trung Đức

Đại diện: 
Nguyễn Trung Đức

Thôn 4, 
xã Tây Phương, 

thành phố Hà Nội
ĐT: 0986.090.419

Chuyên cung cấp sập sen gỗ mun, phục vụ 
địa bàn xã Tây Phương và một số khu vực 
lân cận.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Lê Văn Hùng 

Xã Dân Hòa, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0978.539.416

Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ khu 
vực xã Dân Hòa và các vùng lân cận. 

2
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Đào Quang Luyện

Xã Dân Hòa, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0385.016.294

Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ khu 
vực xã Dân Hòa và các vùng lân cận.

3
Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Thiết

Xóm 6, xã Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0985.289.802

Chuyên cung cấp lợn giống, phục vụ 
địa bàn xã Quốc Oai và một số khu vực 
lân cận.

4
Trang trại VAC

Đại diện: 
Nguyễn Văn Hòa

Thôn Nghiêm Xá, 
xã Thượng Phúc, 
thành phố Hà Nội
ĐT: 0329.819.174

Chuyên cung cấp cá trắm, chép thương 
phẩm, phục vụ địa bàn xã Thượng Phúc 
và một số khu vực lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

HTX Dịch vụ tổng 
hợp Tân Thịnh

Đại diện: 
Nguyễn Ngọc Thận

Xã Chấn Thịnh, 
tỉnh Lào Cai

ĐT: 0977.854.748

Chuyên cung cấp trà ô long Tân Thinh, trà 
xanh Tân Thịnh. Sản phẩm đã được cấp 
chứng nhận sản phẩm OCOP.

2

Công ty TNHH Linh 
Thuận Thanh Chấn 

Đại diện:
Đỗ Văn Dùng

Thôn Kè, 
xã Chấn Thịnh, 

tỉnh Lào Cai
ĐT: 0942.070.886

Chuyên cung cấp chè xanh Linh Thuận. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm 
OCOP.

3
Hợp tác xã Lũng Lô

Đại diện:
Đỗ Bảo Long

Xã Thượng Bằng La, 
tỉnh Lào Cai

ĐT: 0836.892.243

Chuyên cung cấp mật ong thảo dược Lũng 
Lô. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP.

4

Hộ kinh doanh 
Đoàn Văn Dũng

Đại diện:
Đoàn Văn Dũng

Phường Nam Cường, 
tỉnh Lào Cai,

ĐT: 0978.796.608

Chuyên cung cấp nấm linh chi Minh Bảo. 
Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản 
phẩm OCOP. 


